CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Nuôi giáp xác thương phẩm
Mã số mô đun: MĐ 15
Thời gian thực hiện mô đun: 150 giờ (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 97 giờ; Kiểm tra: 8 (3) giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun Nuôi giáp xác thương phẩm thuộc chương trình đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản trình độ Cao đẳng 9+. Được học sau các môn học cơ sở ngành. 

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên ngành bắt buộc, được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nghề nuôi giáp xác.

II.  Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:
+ Trình bày được các đặc điểm sinh học của các đối tượng giáp xác.

+ Mô tả được các bước trong qui trình nuôi giáp xác.
- Kỹ năng:
+ Chuẩn bị được mô hình nuôi giáp xác đúng kỹ thuật. 

+ Chọn được giống giáp xác khỏe mạnh và thả giống đúng kỹ thuật. 

+ Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi giáp xác.

+ Thực hiện được phòng trị bệnh thường gặp trên giáp xác nuôi. 

+ Đề xuất được hướng xử lý một số trường hợp khó khăn thường gặp trong quá trình nuôi giáp xác thương phẩm. 

+ Đánh giá được hiệu quả mô hình nuôi.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện qui trình nuôi giáp xác trong điều kiện làm việc thay đổi, tự chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của mình.

+ Hướng dẫn, giám sát người khác thực hiện công việc sản xuất giống giáp xác trong các trang trại sản xuất. 

+ Đánh giá hiệu quả sản xuất và kết quả thực hiện của nhóm

III.  Nội dung mô đun: 

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian: 

	Số 

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Tổng quan về nuôi giáp xác

1.1. Các công nghệ nuôi áp dụng với nghề nuôi giáp xác

1.2. Đặc điểm sinh học của một loài giáp xác nuôi
	8


	2

5
	1
	

	3
	Bài 2: Quy trình nuôi giáp xác trong ao

2.1. Nuôi tôm sú

2.2. Nuôi tôm thẻ chân trắng

2.3. Nuôi tôm càng xanh
	66

	5
5
5
	16
16
16
	1

1

1

	4
	Bài 3: Quy trình nuôi giáp xác trên ruộng lúa

3.1. Nuôi tôm càng xanh

3.2. Nuôi tôm sú

3.3. Nuôi cua biển
	60

	8
7
7
	12
12
12
	1

1

	5
	Bài 4: Tham quan thực tế
	12
	
	12
	

	6
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	
	
	3

	
	Cộng:
	150
	45
	97
	8


2. Nội dung chi tiết:  

Bài mở đầu







Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của mô đun, ...

2. Nội dung 

2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun

2.2. Giới thiệu nội dung mô đun

2.3. Phương pháp thi kiểm tra đánh giá mô đun
2.4. Mối quan hệ của mô đun với mô đun khác

Bài 1: Tổng quan về nuôi giáp xác




Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu 

- Hiểu được đặc điểm dinh dưỡng, sinh trưởng và yêu cầu môi trường sống của giáp xác nuôi

- Trình bày được một số công nghệ áp dụng trong nghề nuôi giáp xác thương phẩm
2. Nội dung 
1.1. Các công nghệ nuôi áp dụng với nghề nuôi giáp xác


1.1.1. Công nghệ nuôi ít thay nước

1.1.2. Công nghệ nuôi không thay nước

1.1.2. Công nghệ nuôi tuần hoàn khử nitro

1.1.4. Công nghệ nuôi vi sinh

1.1.5. Công nghệ nuôi biofloc

1.2. Đặc điểm sinh học của một loài giáp xác nuôi 




1.2.1. Đặc điểm sinh học của tôm càng xanh

1.2.1.1. Phân bố và chu kỳ sống
1.2.1.2. Môi trường sống 

1.2.1.3. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.1.4. Đặc điểm sinh trưởng

1.2.1.5. Đặc điểm sinh sản
1.2.2. Đặc điểm sinh học của tôm sú
1.2.2.1. Phân bố và môi trường

1.2.2.2. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.2.3. Đặc điểm sinh trưởng

1.2.3. Đặc điểm sinh học của tôm thẻ chân trắng
1.2.3.1. Phân bố và môi trường

1.2.3.2. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.3.3. Đặc điểm sinh trưởng

1.2.4. Đặc điểm sinh học của cua biển
1.2.4.1. Phân bố và môi trường

1.2.4.2. Đặc điểm dinh dưỡng

1.2.4.3. Đặc điểm sinh trưởng

Bài 2: Quy trình nuôi giáp xác trong ao



Thời gian: 66 giờ
1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước trong qui trình kỹ thuật nuôi giáp xác trong ao 

- Chuẩn bị được ao giáp xác

- Chọn được giáp xác giống khỏe mạnh và thả giống đúng yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi giáp xác
- Thực hiện được biện pháp phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở giáp xác nuôi, thu hoạch giáp xác đúng kỹ thuật và thời điểm, tính toán được hiệu quả của vụ nuôi.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị an toàn lao động trong sản xuất.

2. Nội dung 
2.1. Nuôi tôm sú








2.1.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.1.2. Thả giống

2.1.3. Chăm sóc và quản lý

2.1.3.1. Chăm sóc

2.1.3.2. Quản lý môi trường

2.1.3.3. Quản lý sức khỏe

2.1.4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

2.1.5. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

2.2. Nuôi tôm thẻ chân trắng






2.2.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.2.2. Thả giống

2.2.3. Chăm sóc và quản lý

2.2.3.1. Chăm sóc

2.2.3.2. Quản lý môi trường

2.2.3.3. Quản lý sức khỏe

2.2.4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

2.2.5. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

2.3. Nuôi tôm càng xanh







2.2.1. Chuẩn bị ao nuôi

2.3.2. Thả giống

2.3.3. Chăm sóc và quản lý

2.3.3.1. Chăm sóc

2.3.3.2. Quản lý môi trường

2.3.3.3. Quản lý sức khỏe

2.3.4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

2.3.5. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

Bài 3: Quy trình nuôi giáp xác trên ruộng lúa



Thời gian: 60 giờ
1. Mục tiêu 

- Mô tả được các bước trong qui trình kỹ thuật nuôi giáp xác trên ruộng lúa 

- Thực hiện được các bước chuẩn bị ruộng nuôi giáp xác và chọn giáp xác giống khỏe mạnh và thả giống đúng yêu cầu kỹ thuật
- Thực hiện được biện pháp kỹ thuật chăm sóc quản lý môi trường ao nuôi giáp xác
- Thực hiện được biện pháp phòng và trị được một số bệnh thường gặp ở giáp xác nuôi

- Thực hiện được biện pháp thu hoạch giáp xác đúng yêu cầu và thời điểm, tính toán được hiệu quả của vụ nuôi.

- Sử dụng được các dụng cụ thiết bị an toàn lao động trong sản xuất.

2. Nội dung 
3.1. Nuôi tôm càng xanh







3.1.1. Chuẩn bị ruộng nuôi

3.1.2. Chọn và thả giống

3.1.3. Chăm sóc cá và quản lý 

3.1.4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

3.2.5. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

3.2. Nuôi tôm sú








3.2.1. Chuẩn bị ruộng nuôi

3.2.2. Chọn và thả giống

3.2.3. Chăm sóc cá và quản lý 

3.2.4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

3.2.5. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

3.3. Nuôi cua biển









3.3.1. Chuẩn bị ruộng nuôi

3.3.2. Chọn và thả giống

3.3.3. Chăm sóc cá và quản lý 

3.3.4. Thu hoạch, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm

3.3.5. Báo cáo thực hiện qui trình nuôi và đánh giá hiệu quả mô hình nuôi

Kiểm tra định kỳ

Bài 4: Tham quan thực tế                                                              Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu 

- Nắm được quy trình sản xuất giống tôm biển

- Nắm được quy trình sản xuất giống tôm càng xanh

- Nắm được quy trình sản xuất giống cua biển

2. Nội dung 
4.1.Tham quan trại sản xuất giống tôm biển

4.2.Tham quan trại sản xuất giống tôm càng xanh

4.3.Tham quan trại sản xuất giống cua biển

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết; Trang trại thực nghiệm nuôi tôm biểàng xanh và cua biển.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy tính, máy chiếu, phim tài liệu, tranh ảnh.  

- Mô hình nuôi giáp xác 

- Hệ thống máy bơm, máy hút bùn, sục khí

- Kính hiển vi 

- Máy cho ăn tự động

- Thuyền

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

*Học liệu: 

- Tài liệu học tập Kỹ thuật nuôi giáp xác (2017), biên soạn nội bộ 

* Vật liệu:

· Tôm sú, tôm càng xanh, tôm thẻ chân trắng, cua biển giống 

· Thức ăn viên, thức ăn tươi

· Thuốc và hóa chất: Vôi, các chất sát khuẩn, ...

· Các chất bổ sung cho giáp xác như men tiêu hóa, khoáng, vitamin, chế phẩm sinh học,…

· Một số bộ test môi trường thường sử dụng: kiềm, pH, oxy, …

· Vợt vớt giáp xác, lưới kéo, chày, xô, thau, thùng, …

· Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ :

 - Máy đo độ mặn, pH, oxy, …

 - Nhiệt kế, đĩa secchi, cân,  …

 - Dụng cụ bảo hộ lao động

4. Các điều kiện khác: Kết hợp các trang trại và các doanh nghiệp có mô hình nuôi giáp xác hiệu quả.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức:
+ Trình bày đặc điểm sinh học của một số loài giáp xác có giá trị.

+ Mô tả các biện pháp kỹ thuật nuôi giáp xác trong ao, ruộng lúa

· Kỹ năng
+ Xây dựng qui trình nuôi giáp xác

+ Thực hiện các biện pháp kỹ thuật trong qui trình nuôi giáp xác
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Khả năng tổ chức và trách nhiệm với công việc, an toàn lao động.
2. Phương pháp: 


Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10



Thời gian làm bài thi: 20 - 30 phút/SV


Hình thức thi: vấn đáp + thực hành


Sinh viên không được sử dụng tài liệu

Bài thi được kết cấu bao gồm trong các nội dung sau: 

+ Đặc điểm thích nghi môi trường sống, dinh dưỡng của một số loài tôm càng xanh, tôm sú, tôm thẻ chân trắng và cua biển. 

+ Chuẩn bị ao nuôi, chọn và thả giống giáp xác 

+ Quản lý thức ăn và cách cho ăn, ước lượng tỉ lệ sống và thức ăn cho giáp xác nuôi

+ Đánh giá tăng trưởng, cho giáp xác ăn và hệ số chuyển hóa thức ăn

+ Quản lý và đánh giá chất lượng môi trường nước nuôi giáp xác.

+ Cách quản lý sức khỏe giáp xác trong mô hình nuôi. 

+ Xử lý những tình huống trong thực hiện an toàn lao động khi nuôi giáp xác 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun Kỹ thuật nuôi giáp xác được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ Cao đẳng 9+.

2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

- Phần lý thuyết:

+ Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (thảo luận nhóm, phương pháp đàm thoại gợi mở, giao chủ đề, …) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

+ Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan, mô hình trong giảng dạy lý thuyết để sinh viên nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

- Phần thực hành: Giáo viên hướng dẫn sinh viên xây dựng quy trình nuôi giáp xác trong ao và ruộng lúa, trên cơ sở đó sinh viên hình thành kỹ năng nghề nuôi giáp xác.

* Đối với người học:

- Sinh viên tự tra cứu tài liệu, chương trình bạn nhà nông, phim phổ biến về các kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cua biển.

- Tích cực thảo luận, thực hiện các nhiệm vụ giáo viên phân công.

- Thực hiện nghiêm sự phân công nhóm tực tập, nội qui trại, đảm bảo an toàn.

- Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ trong học tập.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học, đọc tài liệu tham khảo.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đặc điểm sinh học giáp xác nuôi.

- Biện pháp kỹ thuật nuôi giáp xác trong ao, ruộng lúa. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Nguyễn Thanh Phương, Trần Ngọc Hải, 2009. Giáo trình kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác. Đại học Cần Thơ.

- Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thanh Phương, 2009. Nguyên lý và kỹ thuật nuôi tôm sú.
NXB Nông nghiệp.

· Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Phương, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Ngọc Hải (2002. Quản lý sức khỏe tôm trong ao nuôi. NXB Nông nghiệp.

- Nguyễn Đình Trung, 2004. Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệp TPHCM.
- Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Đăng Khoa, 2007. giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. NXB Nông nghiệp.
- Nguyễn Thị Thuyết, 2007. giáo trình Công trình nuôi thủy sản. NXB Nông nghiệp.

- Bùi Quang Tề, 1998. Giáo trình bệnh động vật thủy sản. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.

- TS. Nguyễn Văn Hòa, ThS. Trần Ngọc Hải, 2001. 101 câu hỏi về nuôi tôm – cua. NXB Nông Nghiệp

Ngoài ra tham khảo thêm:

- Chương trình Bạn Nhà nông. Phim phổ biến kỹ thuật. Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam; 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Tùy vào điều kiện cụ thể, trong quá trình thực hiện chương trình mô đun Kỹ thuật nuôi cá có thể linh động bố trí cho sinh viên đi thực tập thực tế tại các cơ sở nuôi giáp xác hiệu quả.

	
	

	
	

	
	



